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THÔNG BÁO 
VỀ VIỆC TỔ CHỨC SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  

ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ HẠNG I NĂM 2024 

 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam xin thông báo về việc tổ 

chức sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2024, cụ thể 

như sau: 

1. Tiếp nhận đăng ký sát hạch 

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký sát hạch: Từ ngày 18 tháng 11 năm 2024 

đến ngày 28 tháng 11 năm 2024. 

- Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I gửi 

01 bộ hồ sơ giấy bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tới Văn 

phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, địa chỉ: số 10 phố Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội. 

Trường hợp cá nhân có nhu cầu đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề 

nghị cấp chứng chỉ hành nghề thì gửi Tờ khai đăng ký sát hạch kèm bản sao văn 

bằng qua dịch vụ bưu chính tới Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, 

địa chỉ: số 2 phố Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Thành 

phố Hà Nội. 

2. Đăng tải thông tin sát hạch, cấp chứng chỉ 

Thời gian, danh sách và mã số dự sát hạch của từng cá nhân đủ điều kiện 

tham gia sát hạch được thông báo bằng văn bản trên Cổng thông tin điện tử của 

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam vào ngày 18 tháng 12 năm 2024. 

3. Thời gian sát hạch: Bắt đầu ngày 28 tháng 12 năm 2024. 

4. Địa điểm sát hạch:  

- Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường Đại học Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội, số 41A đường Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

- Thông tin liên quan tới đợt sát hạch được đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tại địa chỉ: 

https://dosmvn.monre.gov.vn;     hoặc:  dosm.gov.vn. 

https://dosmvn.monre.gov.vn/


5. Nội dung sát hạch 

Nội dung sát hạch thuộc chương trình khung kiến thức đo đạc và bản đồ 

phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I được ban hành 

tại Quyết định số 2317/QĐ-BTNMT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Ngân hàng câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ 

hành nghề đo đạc và bản đồ năm 2019, năm 2020; các văn bản quy phạm pháp 

luật liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ (Phụ lục kèm theo). 

Trân trọng thông báo./.   

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (để phối hợp); 

- Văn phòng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý 

Việt Nam (để đăng tải); 

- Lưu: VT, CSQL. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Lâm 

 

  



 

   

 



Phụ lục: MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LĨNH VỰC ĐO ĐẠC,  

BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ 

(Kèm theo Thông báo số             / TB-ĐĐBĐVN  ngày              tháng 11 năm 2024) 

 

STT Số hiệu văn bản Tên Văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ghi 

chú 

1 27/2018/QH14 
Luật số 27/2018/QH14 về Luật Đo 

đạc và bản đồ 

14/06/2018  

2 16/2023/QH15 Luật số 16/2023/QH15 về Luật Giá 19/06/2023 

*về nội 

dung danh 

mục hàng 

hóa, dịch 

vụ đo đạc 

và bản đồ 

do nhà 

nước định 

giá 

3 136/2021/NĐ-CP 

Nghị định số 136/2021/NĐ-CP sửa 

đổi bổ sung một số điều của Nghị 

định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 

tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đo 

đạc và bản đồ 

31/12/2021  

4 18/2020/NĐ-CP 

Nghị định số 18/2020/NĐ-CP xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đo đạc và bản đồ 

11/02/2020  

5 27/2019/NĐ-CP 

Nghị định số 27/2019/NĐ-CP Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Đo 

đạc và bản đồ 

13/03/2019  

6 119/1994/NĐ-CP 

Nghị định về quản lý, sử dụng hồ sơ 

địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa 

giới hành chính các cấp 

19/09/1994  

7 11/2008/QĐ-BTNMT 

Quyết định quy định về Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới 

độ cao, QCVN 11:2008/BTNMT 

18/12/2008  

8 05/2007/QĐ-BTNMT 

Quyết định về sử dụng hệ thống tham 

số tính chuyển giữa Hệ tọa độ quốc 

tế WGS-84 và Hệ tọa độ quốc gia 

VN-2000 

27/02/2007  

9 03/2007/QĐ-BTNMT 

Quyết định quy định kỹ thuật thành 

lập bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 

1/50.000 

12/02/2007  

http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/27_2018_QH14%20do%20dac%20ban%20do.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/27_2018_QH14%20do%20dac%20ban%20do.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/136-2021-ND-CP.pdf
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/136-2021-ND-CP.pdf
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/136-2021-ND-CP.pdf
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/136-2021-ND-CP.pdf
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/136-2021-ND-CP.pdf
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/136-2021-ND-CP.pdf
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/18-2020-n%C4%91-cp.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/18-2020-n%C4%91-cp.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/18-2020-n%C4%91-cp.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/27-2019-N%C4%90-CP.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/27-2019-N%C4%90-CP.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/27-2019-N%C4%90-CP.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/ND%20119-1994%20%20V%E1%BB%80%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI,%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20V%C3%80%20M%E1%BB%90C%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH%20C%C3%81C%20C%E1%BA%A4P.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/ND%20119-1994%20%20V%E1%BB%80%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI,%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20V%C3%80%20M%E1%BB%90C%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH%20C%C3%81C%20C%E1%BA%A4P.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/ND%20119-1994%20%20V%E1%BB%80%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI,%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20V%C3%80%20M%E1%BB%90C%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH%20C%C3%81C%20C%E1%BA%A4P.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2011-2008-BTNMT%20QUY%20CHU%E1%BA%A8N%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20QU%E1%BB%90C%20GIA%20V%E1%BB%80%20X%C3%82Y%20D%E1%BB%B0NG%20L%C6%AF%E1%BB%9AI%20%C4%90%E1%BB%98%20CAO.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2011-2008-BTNMT%20QUY%20CHU%E1%BA%A8N%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20QU%E1%BB%90C%20GIA%20V%E1%BB%80%20X%C3%82Y%20D%E1%BB%B0NG%20L%C6%AF%E1%BB%9AI%20%C4%90%E1%BB%98%20CAO.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2011-2008-BTNMT%20QUY%20CHU%E1%BA%A8N%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20QU%E1%BB%90C%20GIA%20V%E1%BB%80%20X%C3%82Y%20D%E1%BB%B0NG%20L%C6%AF%E1%BB%9AI%20%C4%90%E1%BB%98%20CAO.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2005-2007-BTNMT%20v%E1%BB%81%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20t%C3%ADnh%20chuy%E1%BB%83n%20gi%E1%BB%AFa%20H%E1%BB%87%20WGS-84%20v%C3%A0%20H%E1%BB%87%20VN-2000.DOC
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2005-2007-BTNMT%20v%E1%BB%81%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20t%C3%ADnh%20chuy%E1%BB%83n%20gi%E1%BB%AFa%20H%E1%BB%87%20WGS-84%20v%C3%A0%20H%E1%BB%87%20VN-2000.DOC
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2005-2007-BTNMT%20v%E1%BB%81%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20t%C3%ADnh%20chuy%E1%BB%83n%20gi%E1%BB%AFa%20H%E1%BB%87%20WGS-84%20v%C3%A0%20H%E1%BB%87%20VN-2000.DOC
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2005-2007-BTNMT%20v%E1%BB%81%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%20h%E1%BB%87%20th%E1%BB%91ng%20t%C3%ADnh%20chuy%E1%BB%83n%20gi%E1%BB%AFa%20H%E1%BB%87%20WGS-84%20v%C3%A0%20H%E1%BB%87%20VN-2000.DOC
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2003-2007-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20TH%C3%80NH%20L%E1%BA%ACP%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20%C4%90%C3%81Y%20BI%E1%BB%82N%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-50.000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2003-2007-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20TH%C3%80NH%20L%E1%BA%ACP%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20%C4%90%C3%81Y%20BI%E1%BB%82N%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-50.000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2003-2007-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20TH%C3%80NH%20L%E1%BA%ACP%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20%C4%90%C3%81Y%20BI%E1%BB%82N%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-50.000.doc


STT Số hiệu văn bản Tên Văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ghi 

chú 

10 11/2006/QĐ-BTNMT 

Quyết định ban hành ký hiệu bản đồ 

địa hình tỷ lệ 1:250000, 1:500000 và 

1:1000000 

22/08/2006  

11 17/2005/QĐ-BTNMT 

Quyết định quy định kỹ thuật thành 

lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2000 và 

1:5000 bằng công nghệ ảnh số 

21/12/2005  

12 15/2005/QĐ-BTNMT 

Quyết định quy định kỹ thuật thành 

lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 

1:25000 và 1:50000 bằng công nghệ 

ảnh số 

13/12/2005  

13 83/2000/QĐ-TTg 
Quyết định về sử dụng Hệ quy chế và 

Hệ toạ độ quốc gia Việt Nam 

12/07/2000  

14 70/2000/QĐ-ĐC 

Quyết định quy định kỹ thuật số hóa 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10000, 

1:25000, 1:50000 và 1:100000  

25/02/2000  

15 180/1998/QĐ-ĐC 

Quyết định quy định cơ sở toán học, 

độ chính xác nội dung và ký hiệu bản 

đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1:10000 

31/03/1998  

16 318/TTg 

Chỉ thị về việc xuất bản và phát hành 

bản đồ và các ấn phẩm có liên quan 

đến đường biên giới quốc gia, các 

vùng biển, hải đảo và thềm lục địa 

của Việt Nam 

29/06/1993  

17 19/2021/TT-BTNMT 

Thông tư số 19/2021/TT-BTNMT 

ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật 

mạng lưới trọng lực quốc gia 

29/10/2021  

18 07/2021/TT-BTNMT 

Thông tư 07/2021/TT-BTNMT ban 

hành quy định kỹ thuật thu nhận và 

xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không 

người lái phục vụ xây dựng, cập nhật 

cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ 

lệ 1:2.000, 1:5.000 và thành lập bản 

đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 

30/06/2021  

19 15/2020/TT-BTNMT 

Thông tư 15/2020/TT-BTNMT ban 

hành quy điṇh ky ̃ thuâṭ về mô hình 

cấu trúc và nội dung cơ sở dữ liệu 

nền địa lý quốc gia tỷ lê ̣ 1:10.000, 

1:25.000 

30/11/2020  

http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2011-2006-BTNMT%20BAN%20H%C3%80NH%20K%C3%9D%20HI%E1%BB%86U%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-250.000,%201.500.000%20V%C3%80%201-1.000.000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2011-2006-BTNMT%20BAN%20H%C3%80NH%20K%C3%9D%20HI%E1%BB%86U%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-250.000,%201.500.000%20V%C3%80%201-1.000.000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2011-2006-BTNMT%20BAN%20H%C3%80NH%20K%C3%9D%20HI%E1%BB%86U%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-250.000,%201.500.000%20V%C3%80%201-1.000.000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2017-2005-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20TH%C3%80NH%20L%E1%BA%ACP%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-2.000%20V%C3%80%201-5.000%20B%E1%BA%B0NG%20C%C3%94NG%20NGH%E1%BB%86%20%E1%BA%A2NH%20S%E1%BB%90.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2017-2005-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20TH%C3%80NH%20L%E1%BA%ACP%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-2.000%20V%C3%80%201-5.000%20B%E1%BA%B0NG%20C%C3%94NG%20NGH%E1%BB%86%20%E1%BA%A2NH%20S%E1%BB%90.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2017-2005-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20TH%C3%80NH%20L%E1%BA%ACP%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-2.000%20V%C3%80%201-5.000%20B%E1%BA%B0NG%20C%C3%94NG%20NGH%E1%BB%86%20%E1%BA%A2NH%20S%E1%BB%90.doc
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STT Số hiệu văn bản Tên Văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ghi 

chú 

20 11/2020/TT-BTNMT 

Thông tư 11/2020/TT-BTNMT quy 

định kỹ thuật xây dựng mạng lưới 

trọng lực quốc gia 

30/09/2020  

21 12/2020/TT-BTNMT 

Thông tư 12/2020/TT-BTNMT Ban 

hành quy điṇh ky ̃thuâṭ về nôị dung 

và ký hiêụ bản đồ điạ hình quốc gia 

tỷ lê ̣1:10.000, 1:25.000  

30/09/2020  

22 06/2020/TT-BTNMT 

Thông tư 06/2020/TT-BTNMT Ban 

hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chuẩn thông tin địa lý cơ sở 

31/08/2020  

23 03/2020/TT-BTNMT 

Thông tư 03/2020/TT-BTNMT ban 

hành Thông tư Quy định kỹ thuật về 

mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc 

gia 

29/05/2020  

24 23/2019/TT-BTNMT 

Thông tư 23/2019/TT-BTNMT Quy 

định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, 

nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý 

quốc gia tỉ lệ 1:2.000 và 1:5.000  

03/02/2020  

25 19/2019/TT-BTNMT 

Thông tư 19/2019/TT-BTNMT ngày 

8/11/2019 Ban hành Thông tư quy 

định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu 

bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 

1:5.000 

08/11/2019  

26 17/2019/TT-BTNMT 

Thông tư 17/2019/TT-BTNMT Ban 

hành Quy định kỹ thuật thành lập mô 

hình số độ cao bằng công nghệ quét 

LiDAR mặt đất trên trạm cố định 

30/10/2019  

27 14/2019/TT-BTNMT 

Ban hành Định mức kinh tế -kỹ thuật 

đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập 

bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 

1:1.000và bản đồ địa hình quốc gia 

tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000  

16/08/2019  

28 25/2018/TT-BTNMT 

Thông tư 25/2018/TT-BTNMT Ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất 

lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ 

14/12/2018  

29 24/2018/TT-BTNMT 
Thông tư 24/2018/TT-BTNMT Quy 

định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm 
15/11/2018  
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STT Số hiệu văn bản Tên Văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ghi 

chú 

thu chất lượng sản phẩm đo đạc và 

bản đồ 

30 17/2018/TT-BTNMT 

Thông tư 17/2018/TT-BTNMT Quy 

định kỹ thuật thành lập, cập nhật bộ 

bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và 

thể hiện đường biên giới quốc gia, 

chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các 

sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản 

phẩm bản đồ 

31/10/2018  

31 56/2017/TT-BTNMT 

Thông tư số 56/2017/TT-BTNMT về 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

thành lập bản đồ hành chính các cấp 

08/12/2017  

32 55/2017/TT-BTNMT 

Thông tư 55/2017/TT-BTNMT ban 

hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành 

chính 

08/12/2017  

33 46/2017/TT-BTNMT 

Thông tư 46/2017/TT-BTNMT Quy 

định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới 

hành chính 

23/10/2017  

34 48/2016/TT-BTNMT 

Thông tư 48/2016/TT-BTNMT quy 

đinh kỹ thuật cơ sở dữ liệu địa lý tỷ 

lệ 1:250.000 

28/12/2016  

35 02/2016/TT-BTNMT 

Thông tư ban hành Định mức kinh tế 

- kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ 

lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000  

29/02/2016  

36 68/2015/TT-BTNMT 

Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc 

trực tiếp địa hình phục vụ thành lập 

bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền 

địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 

1:5000 

22/12/2015  

37 49/2015/TT-BTNMT 

Thông tư quy định về quản lý, sử 

dụng và bảo vệ công trình xây dựng 

đo đạc 

12/11/2015  

38 47/2014/TT-BTNMT 
Thông tư quy định kỹ thuật thành lập 

bản đồ hành chính các cấp 

22/08/2014  

39 48/2014/TT-BTNMT 
Thông tư quy định kỹ thuật về xác 

định đường địa giới hành chính, cắm 
22/08/2014  
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http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/56-2017-TT-BTNMT.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/56-2017-TT-BTNMT.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/55-2017-TT-BTNMT.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/55-2017-TT-BTNMT.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/55-2017-TT-BTNMT.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/55-2017-TT-BTNMT.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/thong%20tu%2046-2017-tt-btnmt.docx
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/thong%20tu%2046-2017-tt-btnmt.docx
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/thong%20tu%2046-2017-tt-btnmt.docx
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/48_2016_TT-BTNMT_333135.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/48_2016_TT-BTNMT_333135.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/48_2016_TT-BTNMT_333135.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/02-2016-TT-BTNMT.PDF
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/02-2016-TT-BTNMT.PDF
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/02-2016-TT-BTNMT.PDF
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/68-2015-tt-btnmt.PDF
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/68-2015-tt-btnmt.PDF
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/68-2015-tt-btnmt.PDF
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/68-2015-tt-btnmt.PDF
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/68-2015-tt-btnmt.PDF
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/49-2015-tt-btnmt.PDF
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/49-2015-tt-btnmt.PDF
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/49-2015-tt-btnmt.PDF
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2047-2014-BTNMT%20Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20c%C3%A1c%20c%E1%BA%A5p.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2047-2014-BTNMT%20Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20c%C3%A1c%20c%E1%BA%A5p.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2048-2014-BTNMT%20v%E1%BB%81%20x%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20gi%E1%BB%9Bi%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh,%20c%E1%BA%AFm%20m%E1%BB%91c%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20gi%E1%BB%9Bi%20v%C3%A0%20l%E1%BA%ADp%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20gi%E1%BB%9Bi%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20c%C3%A1c%20c%E1%BA%A5p.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2048-2014-BTNMT%20v%E1%BB%81%20x%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20gi%E1%BB%9Bi%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh,%20c%E1%BA%AFm%20m%E1%BB%91c%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20gi%E1%BB%9Bi%20v%C3%A0%20l%E1%BA%ADp%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20gi%E1%BB%9Bi%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20c%C3%A1c%20c%E1%BA%A5p.doc


STT Số hiệu văn bản Tên Văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ghi 

chú 

mốc địa giới và lập Hồ sơ địa giới 

hành chính các cấp 

40 49/2014/TT-BTNMT 

Thông tư định mức kinh tế kỹ thuật 

xác định đường địa giới hành chính, 

cắm mốc địa giới và lập Hồ sơ địa 

giới hành chính các cấp 

22/08/2014  

41 24/2013/TT-BTNMT 
Thông tư ban hành Định mức kinh tế 

- kỹ thuật đo trọng lực chi tiết 

03/09/2013  

42 10/2013/TT-BTNMT 

Thông tư quy định kỹ thuật về cập 

nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 

1:2000, 1:5000 và 1:10000  

28/05/2013  

43 20/2012/TT-BTNMT 
Thông tư ban hành Định mức kinh tế 

- kỹ thuật đo đạc và bản đồ 

19/12/2012  

44 08/2012/TT-BTNMT 
Thông tư quy định kỹ thuật về đo 

trọng lực chi tiết 

08/08/2012  

45 05/2012/TT-BTNMT 

Thông tư quy định kỹ thuật hiện 

chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 

1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ 

tinh 

08/05/2012  

46 40/2011/TT-BTNMT 

Thông tư quy định về Định mức kinh 

tế kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

lý 

22/11/2011  

47 37/2011/TT-BTNMT 

Thông tư quy định về Định mức kinh 

tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên 

đề tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 

1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu 

ảnh vệ tinh 

14/10/2011  

48 24/2010/TT-BTNMT 

Thông tư quy định về đo đạc, thành 

lập bản đồ địa hình đáy biển bằng 

máy đo sâu hồi âm đa tia 

27/10/2010  

49 27/2009/TT-BTNMT 

Thông tư quy định về Định mức kinh 

tế - kỹ thuật quản lý và cung cấp 

thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

14/12/2009  

50 06/2009/TT-BTNMT 

Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về xây dựng lưới tọa độ, mã số 

QCVN 04:2009/BTNMT 

18/06/2009  

http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2048-2014-BTNMT%20v%E1%BB%81%20x%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20gi%E1%BB%9Bi%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh,%20c%E1%BA%AFm%20m%E1%BB%91c%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20gi%E1%BB%9Bi%20v%C3%A0%20l%E1%BA%ADp%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20gi%E1%BB%9Bi%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20c%C3%A1c%20c%E1%BA%A5p.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2048-2014-BTNMT%20v%E1%BB%81%20x%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20gi%E1%BB%9Bi%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh,%20c%E1%BA%AFm%20m%E1%BB%91c%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20gi%E1%BB%9Bi%20v%C3%A0%20l%E1%BA%ADp%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20gi%E1%BB%9Bi%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh%20c%C3%A1c%20c%E1%BA%A5p.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2049-2014-BTNMT%20BAN%20H%C3%80NH%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%A8C%20KINH%20T%E1%BA%BE%20-%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20X%C3%81C%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH,%20C%E1%BA%AEM%20M%E1%BB%90C%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20V%C3%80%20L%E1%BA%ACP%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH%20C%C3%81C%20C%E1%BA%A4P.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2049-2014-BTNMT%20BAN%20H%C3%80NH%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%A8C%20KINH%20T%E1%BA%BE%20-%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20X%C3%81C%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH,%20C%E1%BA%AEM%20M%E1%BB%90C%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20V%C3%80%20L%E1%BA%ACP%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH%20C%C3%81C%20C%E1%BA%A4P.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2049-2014-BTNMT%20BAN%20H%C3%80NH%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%A8C%20KINH%20T%E1%BA%BE%20-%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20X%C3%81C%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH,%20C%E1%BA%AEM%20M%E1%BB%90C%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20V%C3%80%20L%E1%BA%ACP%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH%20C%C3%81C%20C%E1%BA%A4P.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2049-2014-BTNMT%20BAN%20H%C3%80NH%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%A8C%20KINH%20T%E1%BA%BE%20-%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20X%C3%81C%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20%C4%90%C6%AF%E1%BB%9CNG%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH,%20C%E1%BA%AEM%20M%E1%BB%90C%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20V%C3%80%20L%E1%BA%ACP%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH%20C%C3%81C%20C%E1%BA%A4P.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2024-2013-BTNMT%20BAN%20H%C3%80NH%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%A8C%20KINH%20T%E1%BA%BE%20-%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20%C4%90O%20TR%E1%BB%8CNG%20L%E1%BB%B0C%20CHI%20TI%E1%BA%BET.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2024-2013-BTNMT%20BAN%20H%C3%80NH%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%A8C%20KINH%20T%E1%BA%BE%20-%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20%C4%90O%20TR%E1%BB%8CNG%20L%E1%BB%B0C%20CHI%20TI%E1%BA%BET.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2010-2013-BTNMT%20V%E1%BB%80%20C%E1%BA%ACP%20NH%E1%BA%ACT%20C%C6%A0%20S%E1%BB%9E%20D%E1%BB%AE%20LI%E1%BB%86U%20N%E1%BB%80N%20%C4%90%E1%BB%8AA%20L%C3%9D%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-2.000,%201-5.000%20V%C3%80%201-10.000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2010-2013-BTNMT%20V%E1%BB%80%20C%E1%BA%ACP%20NH%E1%BA%ACT%20C%C6%A0%20S%E1%BB%9E%20D%E1%BB%AE%20LI%E1%BB%86U%20N%E1%BB%80N%20%C4%90%E1%BB%8AA%20L%C3%9D%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-2.000,%201-5.000%20V%C3%80%201-10.000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2010-2013-BTNMT%20V%E1%BB%80%20C%E1%BA%ACP%20NH%E1%BA%ACT%20C%C6%A0%20S%E1%BB%9E%20D%E1%BB%AE%20LI%E1%BB%86U%20N%E1%BB%80N%20%C4%90%E1%BB%8AA%20L%C3%9D%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-2.000,%201-5.000%20V%C3%80%201-10.000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2020-2012-BTNMT%20Ban%20h%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20m%E1%BB%A9c%20kinh%20t%E1%BA%BF%20-%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20%C4%91o%20%C4%91%E1%BA%A1c%20v%C3%A0%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2020-2012-BTNMT%20Ban%20h%C3%A0nh%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20m%E1%BB%A9c%20kinh%20t%E1%BA%BF%20-%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20%C4%91o%20%C4%91%E1%BA%A1c%20v%C3%A0%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2008-2012-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%80%20%C4%90O%20TR%E1%BB%8CNG%20L%E1%BB%B0C%20CHI%20TI%E1%BA%BET.docx
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2008-2012-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%80%20%C4%90O%20TR%E1%BB%8CNG%20L%E1%BB%B0C%20CHI%20TI%E1%BA%BET.docx
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2005-2012-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20HI%E1%BB%86N%20CH%E1%BB%88NH%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-25.000%20V%C3%80%201-50.000%20B%E1%BA%B0NG%20%E1%BA%A2NH%20V%E1%BB%86%20TINH.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2005-2012-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20HI%E1%BB%86N%20CH%E1%BB%88NH%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-25.000%20V%C3%80%201-50.000%20B%E1%BA%B0NG%20%E1%BA%A2NH%20V%E1%BB%86%20TINH.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2005-2012-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20HI%E1%BB%86N%20CH%E1%BB%88NH%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-25.000%20V%C3%80%201-50.000%20B%E1%BA%B0NG%20%E1%BA%A2NH%20V%E1%BB%86%20TINH.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2005-2012-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20HI%E1%BB%86N%20CH%E1%BB%88NH%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-25.000%20V%C3%80%201-50.000%20B%E1%BA%B0NG%20%E1%BA%A2NH%20V%E1%BB%86%20TINH.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2040-2011-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%80%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%A8C%20KINH%20T%E1%BA%BE%20-%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20X%C3%82Y%20D%E1%BB%B0NG%20C%C6%A0%20S%E1%BB%9E%20D%E1%BB%AE%20LI%E1%BB%86U%20N%E1%BB%80N%20%C4%90%E1%BB%8AA%20L%C3%9D.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2040-2011-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%80%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%A8C%20KINH%20T%E1%BA%BE%20-%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20X%C3%82Y%20D%E1%BB%B0NG%20C%C6%A0%20S%E1%BB%9E%20D%E1%BB%AE%20LI%E1%BB%86U%20N%E1%BB%80N%20%C4%90%E1%BB%8AA%20L%C3%9D.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2040-2011-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%80%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%A8C%20KINH%20T%E1%BA%BE%20-%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20X%C3%82Y%20D%E1%BB%B0NG%20C%C6%A0%20S%E1%BB%9E%20D%E1%BB%AE%20LI%E1%BB%86U%20N%E1%BB%80N%20%C4%90%E1%BB%8AA%20L%C3%9D.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2037-2011-BTNMT%20v%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20m%E1%BB%A9c%20kinh%20t%E1%BA%BF%20-%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81%20t%E1%BB%B7%20l%E1%BB%87%201-25.000,%201-50.000,%201-100.000,%201-250.000%20b%E1%BA%B1ng%20t%C6%B0%20li%E1%BB%87u%20%E1%BA%A3nh%20v%E1%BB%87%20tinh.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2037-2011-BTNMT%20v%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20m%E1%BB%A9c%20kinh%20t%E1%BA%BF%20-%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81%20t%E1%BB%B7%20l%E1%BB%87%201-25.000,%201-50.000,%201-100.000,%201-250.000%20b%E1%BA%B1ng%20t%C6%B0%20li%E1%BB%87u%20%E1%BA%A3nh%20v%E1%BB%87%20tinh.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2037-2011-BTNMT%20v%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20m%E1%BB%A9c%20kinh%20t%E1%BA%BF%20-%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81%20t%E1%BB%B7%20l%E1%BB%87%201-25.000,%201-50.000,%201-100.000,%201-250.000%20b%E1%BA%B1ng%20t%C6%B0%20li%E1%BB%87u%20%E1%BA%A3nh%20v%E1%BB%87%20tinh.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2037-2011-BTNMT%20v%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20m%E1%BB%A9c%20kinh%20t%E1%BA%BF%20-%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81%20t%E1%BB%B7%20l%E1%BB%87%201-25.000,%201-50.000,%201-100.000,%201-250.000%20b%E1%BA%B1ng%20t%C6%B0%20li%E1%BB%87u%20%E1%BA%A3nh%20v%E1%BB%87%20tinh.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2037-2011-BTNMT%20v%E1%BB%81%20%C4%90%E1%BB%8Bnh%20m%E1%BB%A9c%20kinh%20t%E1%BA%BF%20-%20k%E1%BB%B9%20thu%E1%BA%ADt%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20chuy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BB%81%20t%E1%BB%B7%20l%E1%BB%87%201-25.000,%201-50.000,%201-100.000,%201-250.000%20b%E1%BA%B1ng%20t%C6%B0%20li%E1%BB%87u%20%E1%BA%A3nh%20v%E1%BB%87%20tinh.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2024-2010-BTNMT%20Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20%C4%91o%20%C4%91%E1%BA%A1c,%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20h%C3%ACnh%20%C4%91%C3%A1y%20bi%E1%BB%83n%20b%E1%BA%B1ng%20m%C3%A1y%20%C4%91o%20s%C3%A2u%20h%E1%BB%93i%20%C3%A2m%20%C4%91a%20tia.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2024-2010-BTNMT%20Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20%C4%91o%20%C4%91%E1%BA%A1c,%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20h%C3%ACnh%20%C4%91%C3%A1y%20bi%E1%BB%83n%20b%E1%BA%B1ng%20m%C3%A1y%20%C4%91o%20s%C3%A2u%20h%E1%BB%93i%20%C3%A2m%20%C4%91a%20tia.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2024-2010-BTNMT%20Quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20v%E1%BB%81%20%C4%91o%20%C4%91%E1%BA%A1c,%20th%C3%A0nh%20l%E1%BA%ADp%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20h%C3%ACnh%20%C4%91%C3%A1y%20bi%E1%BB%83n%20b%E1%BA%B1ng%20m%C3%A1y%20%C4%91o%20s%C3%A2u%20h%E1%BB%93i%20%C3%A2m%20%C4%91a%20tia.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2027-2009-BTNMT%20V%E1%BB%80%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%A8C%20KINH%20T%E1%BA%BE%20-%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20V%C3%80%20CUNG%20C%E1%BA%A4P%20TH%C3%94NG%20TIN%20D%E1%BB%AE%20LI%E1%BB%86U%20%C4%90O%20%C4%90%E1%BA%A0C%20V%C3%80%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2027-2009-BTNMT%20V%E1%BB%80%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%A8C%20KINH%20T%E1%BA%BE%20-%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20V%C3%80%20CUNG%20C%E1%BA%A4P%20TH%C3%94NG%20TIN%20D%E1%BB%AE%20LI%E1%BB%86U%20%C4%90O%20%C4%90%E1%BA%A0C%20V%C3%80%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2027-2009-BTNMT%20V%E1%BB%80%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20M%E1%BB%A8C%20KINH%20T%E1%BA%BE%20-%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20V%C3%80%20CUNG%20C%E1%BA%A4P%20TH%C3%94NG%20TIN%20D%E1%BB%AE%20LI%E1%BB%86U%20%C4%90O%20%C4%90%E1%BA%A0C%20V%C3%80%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2006-2009-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%80%20QUY%20CHU%E1%BA%A8N%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20QU%E1%BB%90C%20GIA%20V%E1%BB%80%20X%C3%82Y%20D%E1%BB%B0NG%20L%C6%AF%E1%BB%9AI%20T%E1%BB%8CA%20%C4%90%E1%BB%98.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2006-2009-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%80%20QUY%20CHU%E1%BA%A8N%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20QU%E1%BB%90C%20GIA%20V%E1%BB%80%20X%C3%82Y%20D%E1%BB%B0NG%20L%C6%AF%E1%BB%9AI%20T%E1%BB%8CA%20%C4%90%E1%BB%98.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%2006-2009-BTNMT%20QUY%20%C4%90%E1%BB%8ANH%20V%E1%BB%80%20QUY%20CHU%E1%BA%A8N%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20QU%E1%BB%90C%20GIA%20V%E1%BB%80%20X%C3%82Y%20D%E1%BB%B0NG%20L%C6%AF%E1%BB%9AI%20T%E1%BB%8CA%20%C4%90%E1%BB%98.doc


STT Số hiệu văn bản Tên Văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ghi 

chú 

51 09/2006/QĐ-BTNMT 

Quyết định ban hành Quy phạm 

thành lập và chế độ in bản đồ địa hình 

tỷ lệ 1:250000, 1:500000 và 

1:1000000 

16/08/2006  

52 973/2001/TT-TCĐC 
Thông tư hướng dẫn áp dụng hệ quy 

chiếu và hệ toạ độ quốc gia VN-2000  

20/06/2001  

53 109/1998/TT-TCCP 

Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 28/TCCP-ĐP ngày 

17/3/1995 của Ban Tổ chức – Cán bộ 

Chính phủ 

28/05/1998  

54 
03/2006/TTLT-

BTNMT-BVHTT 

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý 

hoạt động xuất bản bản đồ 

 01/05/2006  

55 
QCVN 

42:2015/BGTVT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 

42:2015/BGTVT 
02/06/2016  

56 TCVN 10337:2015 

Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hải 

đồ vùng nước cảng biển và luồng 

hàng hải - Yêu cầu kỹ thuật cho hải 

đồ giấy - Ký hiệu” 

Năm ban 

hành 2015 
 

57 06/2022/TT-BTNMT 

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về bản đồ địa hình 

quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000 

30/06/2022  

58 07/2022/TT-BTNMT 

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 

1:100.000 

30/06/2022  

59 81/2010/QĐ-TTg 

Quy định về thu nhận, lưu trữ, xử lý, 

khai thác và sử dụng dữ liệu viễn 

thám quốc gia 

13/12/2010  

60 10/2014/TT-BTNMT 

Quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh 

viễn thám quang học độ phân giải 

cao và siêu cao để cung cấp đến 

người sử dụng 

25/03/2015  

61 39/2014/TT-BTNMT 
Quy định kỹ thuật vận hành trạm thu 

ảnh viễn thám 
09/07/2015  

62 35/2016/TT-BTNMT 
Thông tư quy định quy trình công bố 

siêu dữ liệu viễn thám quốc gia 
28/11/2016  

63 08/2017/TT-BTNMT 
Thông tư quy định quy trình đo 

khống chế ảnh viễn thám 
06/06/2017  

http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2009-2006-BTNMT%20QUY%20PH%E1%BA%A0M%20TH%C3%80NH%20L%E1%BA%ACP%20V%C3%80%20CH%E1%BA%BE%20IN%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-250.000,%201-500%20000%20V%C3%80%201-1.000.000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2009-2006-BTNMT%20QUY%20PH%E1%BA%A0M%20TH%C3%80NH%20L%E1%BA%ACP%20V%C3%80%20CH%E1%BA%BE%20IN%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-250.000,%201-500%20000%20V%C3%80%201-1.000.000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2009-2006-BTNMT%20QUY%20PH%E1%BA%A0M%20TH%C3%80NH%20L%E1%BA%ACP%20V%C3%80%20CH%E1%BA%BE%20IN%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-250.000,%201-500%20000%20V%C3%80%201-1.000.000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/QD%2009-2006-BTNMT%20QUY%20PH%E1%BA%A0M%20TH%C3%80NH%20L%E1%BA%ACP%20V%C3%80%20CH%E1%BA%BE%20IN%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20%C4%90%E1%BB%8AA%20H%C3%8CNH%20T%E1%BB%B6%20L%E1%BB%86%201-250.000,%201-500%20000%20V%C3%80%201-1.000.000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%20973-TC%C4%90C%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng%20h%E1%BB%87%20quy%20chi%E1%BA%BFu%20v%C3%A0%20h%E1%BB%87%20to%E1%BA%A1%20%C4%91%E1%BB%99%20qu%E1%BB%91c%20gia%20VN-2000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%20973-TC%C4%90C%20h%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20%C3%A1p%20d%E1%BB%A5ng%20h%E1%BB%87%20quy%20chi%E1%BA%BFu%20v%C3%A0%20h%E1%BB%87%20to%E1%BA%A1%20%C4%91%E1%BB%99%20qu%E1%BB%91c%20gia%20VN-2000.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%20109-1998-TCCP%20S%E1%BB%ACA%20%C4%90%E1%BB%94I,%20B%E1%BB%94%20SUNG%20TT%2028-TCCP-%C4%90P%20V%E1%BB%80%20VI%E1%BB%86C%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0,%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20V%C3%80%20M%E1%BB%90C%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%20109-1998-TCCP%20S%E1%BB%ACA%20%C4%90%E1%BB%94I,%20B%E1%BB%94%20SUNG%20TT%2028-TCCP-%C4%90P%20V%E1%BB%80%20VI%E1%BB%86C%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0,%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20V%C3%80%20M%E1%BB%90C%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%20109-1998-TCCP%20S%E1%BB%ACA%20%C4%90%E1%BB%94I,%20B%E1%BB%94%20SUNG%20TT%2028-TCCP-%C4%90P%20V%E1%BB%80%20VI%E1%BB%86C%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0,%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20V%C3%80%20M%E1%BB%90C%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TT%20109-1998-TCCP%20S%E1%BB%ACA%20%C4%90%E1%BB%94I,%20B%E1%BB%94%20SUNG%20TT%2028-TCCP-%C4%90P%20V%E1%BB%80%20VI%E1%BB%86C%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20H%E1%BB%92%20S%C6%A0,%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92%20V%C3%80%20M%E1%BB%90C%20%C4%90%E1%BB%8AA%20GI%E1%BB%9AI%20H%C3%80NH%20CH%C3%8DNH.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TTLT%2003-2006-BTNMT-BVHTT%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG%20XU%E1%BA%A4T%20B%E1%BA%A2N%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92.doc
http://vanban.monre.gov.vn/Admin/Uploads/VanBan/TTLT%2003-2006-BTNMT-BVHTT%20H%C6%AF%E1%BB%9ANG%20D%E1%BA%AAN%20QU%E1%BA%A2N%20L%C3%9D%20HO%E1%BA%A0T%20%C4%90%E1%BB%98NG%20XU%E1%BA%A4T%20B%E1%BA%A2N%20B%E1%BA%A2N%20%C4%90%E1%BB%92.doc


STT Số hiệu văn bản Tên Văn bản 
Ngày ban 

hành 

Ghi 

chú 

64 03/2019/NĐ-CP Nghị định về hoạt động viễn thám 04/01.2019  

65 19/2019/TT-BTNMT 

quy định về nội dung và ký hiệu của 

bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 

1:5.000. 

08/11/2019  

66 23/2019/TT-BTNMT 

Quy định kỹ thuật về mô hình cấu 

trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa 

lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và 1:15.000 

25/12/2019  

67 06/2022/TT-BTNMT  

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản 

đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 

1:100.000 

30/6/2022)  

68 08/2023/TT-BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở 

dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 

1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 

31/7/2023  

69 03/2023/TT-BTNMT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản 

đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 

1:5.000, 

27/6/2023  

70 47/2024/TT-BTC 

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

miễn, quản lý và sử dụng phí khai 

thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc 

và bản đồ 

10/7/2024  

71 39/2023/TT-BTC 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

miễn, quản lý và sử dụng phí khai 

thác và sử dụng dữ liệu viễn thám 

quốc gia 

09/6/2023  

Chi tiết tại: https://monre.gov.vn/VanBan/Pages/VanBanPhapQuy.aspx 
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